
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 1 TÂN BÌNH 
 

STT HỌ TÊN KHU PHỐ SỐ HOTLINE 

1 Bs. Nguyễn Thanh Trí 1 0913.843.699 

2 Ys. Lê Minh Quân 2 0989303675 

3 Ds. Lê Minh Thắng 3 0347940904 

4 NHS. Cao Thị Hoài Thương 4 0975994618 

5 Ys. Phạm Thị Hải Yến 5 0908530807 

  



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 3 TÂN BÌNH 
 

STT HỌ TÊN KHU PHỐ SỐ HOTLINE 

1 ĐD. Phạm Nguyễn Hoàng Vân Phó Trạm Y tế P.3 0937270480 

2 ĐD. Đỗ Thị Tâm Thanh Cán bộ chống dịch 0901842351 

3 Bs. Trần Thị Lập 3 & 4 
0973230328 

4 Bs. Đỗ Kim Thảo 1,2 & 5 
0378617240 

5 Ds. Đặng Thị Minh Châu 3 & 4 
0937349168 

6 NHS. Trần Thị Kim Luyên 1,2 & 5 
0975164190 

 

  



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 4 TÂN BÌNH 
 

STT HỌ TÊN KHU PHỐ SỐ HOTLINE 

1 ĐD. Trần Văn Thọ 2 0909.470.723 

2 Ys. Nguyễn Mai Vỵ Thúy 1 0902.367.139 

3 Bs. Lê Hoàng Dân 3 & 4 0963.210.064 

4 Bs. Cao Thị Kiều Oanh 5 & 6 0396.146.296 

5 ĐD. Bùi Bá Trịnh 7 & 8 0909.226.673 

6 Ds. Nguyễn Thu Hương 9 & 10 0936.466.754 

 

 

  



 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 5 TÂN BÌNH 
 

STT HỌ TÊN KHU PHỐ SỐ HOTLINE 

1 ĐD. Dương Hồng Ngọc 4 0902.945.062 

2 Ys. Nguyễn Thị Phương Hạnh 1 0909.735.270 

3 NHS. Lương Thị Thu Trúc 2 0902.557.477 

4 Ys. Võ Trung Thành 3 0909.177.196 

5 Ds. Nguyễn Lê Khánh Hải 5 0961.944.030 

 

  



 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 6 TÂN BÌNH 
 

STT HỌ TÊN KHU PHỐ SỐ HOTLINE 

1 Bs. Nguyễn Bá Tri 1 & 2 0918472747 

2 CN. Đào Thị Kim Ngân 3 0397494025 

3 Ds. Nguyễn Phương Thảo 4 0776902985 

4 NHS. Trịnh Thị Minh Thủy 5 0917899479 

5 Bs. Võ Thị Lan Hương 6 & 7 0969763278 

6 ĐD. Dương Thị Thanh Thảo 8 0906861715 

  



 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 7 TÂN BÌNH 
 

STT HỌ TÊN KHU PHỐ SỐ HOTLINE 

1 Bs. Điêu Minh Nhật 1 0906.605.015 

2 ĐD. Lê Thị Huệ 2 0979.732.619 

3 ĐD. Thái Thị Ngọc Sen 3 0938.792.366 

4 Ys. Nguyễn Văn Trung 4 0934.246.224 

5 NHS. Đoàn Thị Thảo Nhi 5 0334.961.111 

  



 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 8 TÂN BÌNH 
 

STT HỌ TÊN KHU PHỐ SỐ HOTLINE 

1 Ys. Lê Nguyễn Khánh Quỳnh  1 & 2 0338.866.334 

2 Ds. Nguyễn Thị Hiền 3 0369.915.303 

3 ĐD. Nguyễn Hiền Sinh Phước 4 0932.068.450 

4 Bs. Nguyễn Hoàng Quân 5 0963.210.083 

5 Ys. Trần Thị Bòng 6 0982.553.402 

6 Cn. Tạ Viết Dũng 7 0935.855.234 

 

  



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 10 TÂN BÌNH 
 

STT HỌ TÊN KHU PHỐ SỐ HOTLINE 

1 Ys. Nguyễn Đức Thịnh 1  0343731228 

2 Cn. Đỗ Thu Huyền 2 & 3 0398987306 

3 Cn. Nguyễn Thị Huế 4 & 7 0973265263 

4 Bs. Rcom H.Oanh 5 & 6 0355739926 

 

  



 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 11 TÂN BÌNH 
 

STT HỌ TÊN KHU PHỐ SỐ HOTLINE 

1 CN. Nguyễn Huỳnh Thanh Huy 5, 6, 7, 8 0967.904.642 

2 ĐD. Lê Thị Kim Ngân 1 0938991202 

3 ĐD. Nguyễn Thị Linh 2 0772742286 

4 Ds. Trần Thị Nga 3 & 4 0383322211 

5 NHS. Lê Ngọc Quí 9 0903153320 

  



 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 12 TÂN BÌNH 
 

STT HỌ TÊN KHU PHỐ SỐ HOTLINE 

1 ĐD. Lê Thị Nhàn 8 & 9 0367.774.978 

2 Ds. Nguyễn Thị Thanh Diễm 2 & 3 0375.833.708 

3 NHS. Nguyễn Thị Lưu Thoa 1 0908.600.906 

4 Bs. Lý Nhã Đam 5 & 7 0902.861.440 

5 ĐD. Phạm Thị Thanh Trinh 4 & 6 0987.688.517 

  



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 13 TÂN BÌNH 
 

STT HỌ TÊN KHU PHỐ SỐ HOTLINE 

1 ĐD. Đào Thị Thanh Nga 1 & 2 0987.166.457 

2 Bs. Huỳnh Bích Huy 3 &4 0906.729.375 

3 Ys. Võ Thành Trung 5 & 7 0969.147.477 

4 NHS. Mai Cẩm Nguyên 5 & 7 0909.591.970 

5 Ys. Huỳnh Kim Yến 9, 10 & 11 0936.299.943 

 

  



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 14 TÂN BÌNH 
 

STT HỌ TÊN KHU PHỐ SỐ HOTLINE 

1 Võ Đình Bảo 1 0784.414.844 

2 NHS. Nguyễn Bích Đào 2 0989.618.424 

3 Bs. Nguyễn Thị Ngọc Dung 3 0979.847.576 

4 Ds. Nguyễn Thị Thanh Huyền 4 0943.635.353 

5 Tạ Nguyên Thùy Linh 5 & 6 0932.413.698 

6 Ys. Đào Thị Ước 7 0869.857.076 

7 ĐD. Nguyễn Thu Thủy 8 090.961.710 

  



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH 

 

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 15 TÂN BÌNH 
 

STT HỌ TÊN KHU PHỐ SỐ HOTLINE 

1 Ys. Bùi Văn Nghị 1 & 2 0963.381.919 

2 ĐD. Vũ Hoàng Dung 3 & 11 0908.727.990 

3 Bs. Chung Tuyết Trinh 4 & 10 0587.719.883 

4 Ys. Nguyễn Thị Bích Thủy 5 & 6 0972.783.795 

5 Bs. Châu Quang Khải 7 & 8 0773.052.008 

6 Ys. Huỳnh Phong Phú 9 &12 0334.835.818 

 


